
1

Đánh giá tình hình sử dụng

thuốc tại Bệnh viện Phổi Tỉnh

Thừa Thiên Huế năm 2020-

2021 bằng phương pháp phân

tích ABC/VEN

Bệnh viện Phổi

Hoàng Quốc Khanh

  Phan Văn Quý

 Nguyễn Thị Bích Ngọc

 Hồ Thị Thu Hạnh

 Phạm Thị Tý

 Nguyễn Phú

 Hồ Thị Thi

 Phan Thiện Nhật

 Nguyễn Đức Tâm

 Trần Thị Phương Lan

 Phan Thị Thanh Thủy

 Nguyến Thị Thanh Thủy

 Phạm Thị Như Hoàng

2021 2,500,000 72.0 Khá

2

Nghiên cứu một số đặc điểm

lâm sàng và cận lâm sàng của

TDMP do lao tại Bệnh viện

Phổi tỉnh Thừa Thiên Huế

Bệnh viện Phổi

Nguyễn Văn Bi

  Lê Thanh Hải

 Phan Văn Quý

 Hà Văn Tuần

 Lê Tấn Dũng

 Phan Thiện Nhật

 Huỳnh Ngọc Ân

 Nguyễn Phú

 Dương Vĩnh Hồng

 Bùi Quang Dũng

 Phạm Hữu Hiền

 Nguyễn Thanh Khoa

2021 2,500,000 77.5 Khá

3

Nghiên cứu tỷ lệ bạo hành bạn

đời ở phụ nữ trong thời kỳ mang

thai và các yếu tố liên quan tại

thành phố Huế năm 2021

Chi cục dân số

KHHGĐ

Nguyễn Thuỳ Dung

  Phan Đăng Tâm

 Nguyễn Văn Toàn

 Hoàng Thanh Phi

 Trần Thị Lệ Minh

 Ngô Phước Tú

 Hoàng Thị Kim Cúc

 Bạch Thị Thủy

Nguyễn Thị Thiên An

 Trương Nguyễn Khánh Chi

 Nguyễn Anh Đức

2021 3,000,000 77.5 Khá

Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

Phụ lục : DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIỆM THU NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1446/QĐ-SYT ngày  10  /12/2021

về việc công nhận kết quả nghiệm thu các đề tài NCKH cấp Ngành năm 2021)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

4

“Đánh giá tình trạng cận thị và

các yếu tố liên quan cận thị ở

học sinh trung học cơ sở huyện

Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

năm 2020-2021” 

TTYT huyện Phú

Lộc

Nguyễn Đình Hùng

 Võ Đại Thanh Trí

 Nguyễn Thị Ngọc Trai

 Lê Thị Hà Phương

 Lê Viết Phúc

 Nguyễn Thị Mơ

 Lê Thịnh Trị

 Đỗ Hữu Nghĩa

 Nguyễn Thị Ái Vân

 Huỳnh Trai

 Lê Thị Thúy Ngân

 Phạm Thị Kim Tuyến

2020 3,000,000 70.0 Khá

5

“ Đánh giá kết quả gây mê toàn

thân trong phẫu thuât nạo VA

bằng thìa Moure kết hợp nội soi

tại trung tâm y tế Thành phố

Huế năm 2021”

TTYT Thành Phố

Huế

Lê Diên Diễn

  Trần Quốc Hùng

 Lê Diên Quang

 Phạm Hữu Nhân

 Nguyễn Duy Huy

 Nguyễn Xuân Hà

 Hoàng Văn Tân

 Nguyễn Khoa Hiếu

 Nguyễn Thị Lan Hương

 Huỳnh Thị Hiếu

 Đoàn Vĩnh Minh Trang

 Hoàng Thị Mỹ Linh

 Võ Thị Thu Vân

 Nguyễn Thị Khánh Ngọc

 Dương Thị Ngọc Quý

 Trần Thị Lệ Hương

2021 2,500,000 74.5 Khá

6

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG

VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

UỐNG CHO HỌC SINH TIỂU

HỌC CÁC TRƯỜNG TRÊN

ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

NĂM 2021

Chi cục an toàn vệ

sinh thực phẩm

Võ Thị Bạch Nhạn

  Trương Thị Lan Hương

 Dương Xuân Hồng

 Huỳnh Kim Hoàng

 Huỳnh Trường Ngọ

 Võ Đông Nhật

 Hồ Văn Tuấn

2021 2,500,000 67.0
Trung 

bình

7

"Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng

và điều trị phản vệ tại khoa Hồi

sức – Cấp cứu, TTYT huyện

Phú Lộc trong 02 năm 2020 -

2021"

TTYT huyện Phú

Lộc

Nguyễn Thị Bích Huyền

  Nguyễn Thị Bích Huyền

 Trương Thị Minh Sang

 Huỳnh Trai

 Đoàn Thị Hải Dương

 Dương Thị Ngọc Bích

 Nguyễn Thị Nhàn

 Nguyễn Thị Huê

 Lê Viết Cường

 Phan Thị Hoài Phương

 Huỳnh Văn Quý

 Trương Ngọc Bảo Nhi

2020 - 

2021
3,000,000 69.5

Trung 

bình
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

8

Đánh giá khả năng tiếp cận và

sử dụng công trình xây dựng

cho người khuyết tật tại các

Trung tâm Y tế Huyện/Thị

Xã/Thành phố tỉnh Thừa Thiên

Huế

Bệnh viện Phục

Hồi Chức Năng

Nguyễn Trọng Chương

  Nguyễn Thị Phùng Diễm

 Võ Xuân Hải

 Phạm Thị Thu Hiền

 Bạch Chơn Thiện

 Dương Đức Vũ

 Trần Thanh Minh

 Hồ Thị Phương Châu

 Phạm Duy Duẩn

 Nguyễn Khắc Tân

 Nguyễn Khoa Nguyên

 Trương Minh Quốc

 Lê Quang Thiết

 Lê Phú Trường

 Lê Thị Nhung

 Nguyễn Thị Ngọc Anh

 Dương Thế Mạnh

 Đinh Như Trâm

 Nguyễn Hà Nhật Linh

 Nguyễn Thị Kim Anh

 Nguyễn Hoàng Nhân

2021 2,500,000 79.5 Khá

9

Thực trạng ứng dụng công nghệ

thông tin trong công tác Phục

hồi chức năng dựa vào cộng

đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Bệnh viện Phục

Hồi Chức Năng

Dương Thế Mạnh

  Nguyễn Khoa Nguyên

 Nguyễn Hà Nhật Linh

 Võ Xuân Hải

 Đặng Xuân Tùng

 Dương Văn Kính

 Hà Thị Huệ

 Trần Thị Khánh Vân

 Nguyễn Thị Phùng Diễm

 Đặng Thị Thanh Huyền

 Nguyễn Thị Kim Oanh

 Võ Thị Mỹ Vân

 Nguyễn Hoàn Bảo Khánh

 Nguyễn Trường An

 Trương Minh Quốc

 Lê Thị Nhung

 Phạm Thị Thanh Hương

 Phạm Duy Duẩn

 Lê Phú Trường

 Võ Hoàng Anh Thư

2021 2,500,000 73.5 Khá
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

10

Nhu cầu chăm sóc phục hồi

chức năng ngoài giờ của trẻ rối

loạn phổ tự kỷ và khả năng đáp

ứng của Bệnh viện Phục hồi

chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế

năm 2021

Bệnh viện Phục

Hồi Chức Năng

Nguyễn Thị Ngọc Anh

  Nguyễn Khoa Nguyên

 Nguyễn Hà Nhật Linh

 Nguyễn Trọng Chương

 Phạm Duy Duẩn

 Trần Thị Ánh Hồng

 Dương Thị Hiền

 Nguyễn Thị Phùng Diễm

 Nguyễn Thị Bạch Lan

 Phạm Thị Thanh Hương

 Nguyễn Thị Hải Đường

 Trương Minh Quốc

 Nguyễn Thái Long

 Trương Đức Minh

 Phạm Thị Thu Hiền

 Lê Thị Nhung

 Trần Ngọc Nghị

2021 2,500,000 83.0 Tốt

11

Khảo sát sàng lọc khuyết tật

bằng bộ công cụ của nhóm

Washington tại thành phố Huế,

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Bệnh viện Phục

Hồi Chức Năng

Phạm Duy Duẩn

  Nguyễn Khoa Nguyên

 Nguyễn Trọng Chương

 Đặng Văn Thân

 Dương Phan Huy Miên

 Lê Thị Nhung

 Hà Thị Huệ

 Phạm Thị Thu Hiền

 Nguyễn Hà Nhật Linh

 Dương Văn Kính

 Trương Minh Quốc

 Võ Xuân Hải

 Nguyễn Mạnh Hà

 Đặng Đức Cương

 Nguyễn Thị Ngọc Anh

 Trương Quang Định

2021 2,500,000 76.5 Khá

12

Đánh giá kết quả điều trị phục

hồi chức năng vận động bệnh

nhân liệt nửa người do tai biến

mạch máu não bằng phương

pháp tập vận động kết hợp vật

lý trị liệu tại Bệnh viện Phục hồi

chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế

năm 2021

Bệnh viện Phục

Hồi Chức Năng

Nguyễn Mạnh Hà

  Nguyễn Khoa Nguyên

 Phạm Thị Thanh Hương

 Lê Thị Hồng

 Nguyễn Thị Kim Hằng

 La Vĩnh Cường

 Đặng Đức Cương

 Trần Thị Tiến

 Ngô Thị Hồng Bông

 Hoàng Thị Giang

2021 2,500,000 74.5 Khá
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

13

"Nghiên cứu một số yếu tố liên

quan đến chăm sóc sức khỏe

sinh sản và đặc điểm lâm sàng,

cận lâm sàng của các thai phụ vị

thành niên đến sinh tại Trung

tâm y tế Thành phố Huế”

TTYT Thành Phố

Huế

Trần Ngọc Tần Quyên

  Dương Thị Vân

 Nguyễn Thị Kim Ngân

 Võ Thị Thu Vân

 Trần Thanh Liêm

 Hoàng Nữ Ny Na

 Trương Gia Đại Nhật

 Nguyễn Thị Thùy

 Phan Thị Hồng Hạnh

 Nguyễn Hoài Thu

2021 2,500,000 65.0
Trung 

bình

14

Đánh giá hiệu quả điều trị thoái

hóa khớp gối bằng phương pháp

điện châm kết hợp bài thuốc

Tam tý thangtại khoa YHCT-

PHCN, trung tâm Y tế thành

phố Huếnăm 2021

TTYT Thành Phố

Huế

Bạch Chơn Thiện

  Đoàn Thị An Thủy

 Trần Ngọc Hướng

 Phan Thị Mỹ Phương

 Nguyễn Thị Thu Thanh

 Ngô Thị Hằng

 Hà Anh Tú

 Nguyễn Hữu Quỳnh Nhi

 Hồ Thị Thùy Nhi

 Phạm Thị Mỹ Linh

 Đoàn Văn Uyển

 Hồ Đình Chiến

 Nguyễn Thị Thu Hiền

 Lê Anh Dũng

 Lê Duy Tân

 Nguyễn Thị Phương Nguyên

 Lê Quý Thiếu Hải

 Lê Thị Thi

 Nguyễn Thanh Hoài Trân

2021 3,000,000 79.0 Khá

15

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng

của viêm VA và kết quả phẫu

thuật nạo VA bằng thìa Moure

qua nội soi tại Trung tâm y tế

thành phố Huế năm 2021

TTYT Thành Phố

Huế

Phạm Hữu Nhân

  Lê Diên Diễn

 Nguyễn Đình Hoàng

 Nguyễn Ngọc Hoàng

 Nguyễn Thị Hậu

 Lê Thị Diệu Huyền

 Hồ Thị Ngọc Khuê

 Nguyễn Khắc Hoàng Chương

 Le Dien Quang

 Nguyễn Duy Huy

 Đặng Thị Thúy Vân

 Trần Đại Vinh

 Nguyễn Xuân Hà

 Trần Quốc Hùng

2021 2,500,000 78.0 Khá
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

16

Nghiên cứu kiến thức, thái độ,

thực hành vệ sinh lao động của

công nhân tại các cơ sở công

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

vừa trên địa bàn thành phố Huế

năm 2021

TTYT Thành Phố

Huế

Hoàng Thị Thúy Anh

 Võ Thị Anh Thư

 Hoàng Thị Phương Anh

 Nguyễn Thanh Diệu My

 Hồ Công Khá

 Nguyễn Thị Ngọc Huyền

 Nguyễn Hữu Duân

 Nguyễn Thị Thu Hồng

 Nguyễn Thị Phương

 Võ Thị Thu Vân

 Nguyễn Đặng Hải Thuỷ

 Phan Thị Mơ

 Phạm Xuân Hiếu

 Trần Ngọc Thành Nhân

 Trần Thị Sao Ly

 Nguyễn Vũ Nhật Chi

2021 2,500,000 77.5 Khá

17

Khảo sát thực trạng an toàn vệ

sinh thực phẩm quán Bún Bò

Huế tại thành phố Huế năm

2021.

TTYT Thành Phố

Huế

Phạm Xuân Hiếu

  Nguyễn Thị Ngọc Huyền

 Trần Thị Mỹ Trang

 Dương Đình Dũng

 Phạm Thị Thanh Nhàn

 Bạch Thị Thu Trang

 Nguyễn Thị Trà My

 Nguyễn Thị Thanh Thùy

 Phan Văn Khánh

 Nguyễn Khoa Dũng

 Võ Thị Kim Anh

 Nguyễn Thị Phương

 Hoàng Thị Thúy Anh

 Phan Thị Mơ

 Nguyễn Vũ Nhật Chi

 Hoàng Bảo Anh

 Hoàng Thị Phương Anh

2021 3,000,000 72.5 Khá
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

18

Nghiên cứu Hội chứng chuyển

hóa trên bệnh nhân tăng huyết

áp điều trị tại Trung tâm y tế

thành phố Huế năm 2021.

TTYT Thành Phố

Huế

Nguyễn Anh Tem

  Nguyễn Đức Quý

 Hồ Thị Thim

 Lê Thị Kim Chi

 Lê Thị Kim Ngân

 Hồ Thị Hòa

 Nguyễn Thị Như Ngọc

 Nguyễn Thị Kim Anh

 Nguyễn Thị Thanh Trâm

 Võ Thị Thu Vân

 Đặng Thị Thúy Hương

 Nguyễn Thị Diệu Linh

 Hồ Thị Lam Phương

 Hồ Thị Bích Hà

 Trần Quốc Hùng

 Lê Phan Cát Tiên

 Lương Thị Thành

 Hồ Thị Như Phương

 Nguyễn Thị Hoài Phương

 Nguyễn Thị Thùy An

 Lê Thị Thùy Dung

2021 2,500,000 69.5
Trung 

bình

19

Khảo sát tình hình chuẩn bị

bệnh nhân trước mổ tại khoa

Ngoại tổng hợp – Trung tâm Y

tế Thành phố Huế

TTYT Thành Phố

Huế

Phan Thị Thùy Dương

 Nguyễn Định

 Trần Tấn

 Trần Quốc Hùng

 Lê Diên Diễn

 Đỗ Thị Tơ

 Trương Thị Như Ý

 Hồ Thị Cẩm Cát

 Nguyễn Thị Nhật Linh

 Nguyễn Thị Như Ngọc

 Hoàng Thị Ý Nhi

 Đặng Mai Thủy Phương

 Lê Thị Hương Giang

 Đặng Thị Mỵ

 Hoàng Văn Tân

 Tôn Nữ Tố Ngân

 Trần Thị Hạnh

 Nguyễn Hoài Thu

 Lê Thị Diệu Huyền

 Võ Thị Thu Vân

2021 2,500,000 68.0
Trung 

bình
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

20

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM

RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở

BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO

ĐƯỜNG TYPE 2 ĐANG ĐIỀU

TRỊ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ

THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2021

TTYT Thành Phố

Huế

Hồ Thị Thim

  Nguyễn Thị Hoài Phương

 Lương Thị Thành

 Nguyễn Thi Kim Chi

 Nguyễn Thị Thu Nga

 Lê Thị Kim Ngân

 Hồ Thị Bích Hà

 Nguyễn Thị Kim Anh

 Nguyễn Thị Thanh Trâm

 Nguyễn Thị Thùy An

 Nguyễn Trần Uyên Nhi

 Hồ Thị Thim

 Hồ Thị Hòa

 Lê Đức Anh

 Nguyễn Thị Như Ngọc

 Nguyễn Thị Diệu Linh

 Nguyễn Anh Tem

 Đặng Thị Thúy Hương

 Hồ Đình Chiến

 Lê Thị Thùy Dung

2021 2,500,000 78.5 Khá

21

“ Nghiên cứu vai trò của siêu

âm trong chẩn đoán thoái hóa

khớp gối nguyên phát ở những

bệnh nhân đến khám và điều trị

tại TTYT TP Huế năm 2021

TTYT Thành Phố

Huế

Nguyễn Thị Thu Nga

  Nguyễn Thị Như Liên

 Lê Phan Cát Tiên

 Lương Thị Thành

 Nguyễn Bảo Huy

 Lê Gia Toàn

 Hoàng Phương Đông

 Hồ Thị Như Phương

 Hồ Đình Chiến

 Nguyễn Văn Hào

 Lê Thị Qúy

 Nguyễn Trần Uyên Nhi

 Trần Ngọc Hiền

 Mai Bao Trung

 Hồ Thị Thim

 Nguyễn Thị Hải

 Phan Thị Mỹ Phương

 Nguyễn Hoài Thu

 Võ Thỵ Ngọc Diệp

 Hồ Thị Hòa

2021 2,500,000 78.5 Khá

22

Nghiên cứu kết quả phẫu thuật

đặt ống dẫn lưu tiền phòng trong

điều trị Glôcôm tái phát tại

Bệnh viện Mắt Huế

Bệnh viện Mắt

Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Nguyễn Thị Thanh Thúy

 Nguyễn Thế Hùng

 Phạm Minh Trường

2021 3,000,000 79.0 Khá
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

23

Nghiên cứu chất lượng cuộc

sống và một số yếu tố liên quan

ở bệnh nhân cao tuổi tại bệnh

viện Phục hồi chức năng tỉnh

Thừa Thiên Huế năm 2020

Bệnh viện Phục

Hồi Chức Năng

Cao Thị Lan Anh

  Nguyễn Thị Kim

 Hoàng Thị Giang

 Nguyễn Hoàng Nhân

 Trương Quang Định

 Trần Thị Thu Lan

 Nguyễn Thị Sương

 Nguyễn Thị Như Hoa

 Trương Thị Thu Hoài

 Nguyễn Hà Nhật Linh

 Nguyễn Trọng Chương

 Cao Thị Lan Anh

 Đặng Văn Thân

 Phạm Duy Duẩn

 Hoàng Nguyễn Tố Tâm

 Trương Minh Quốc

 Hà Thị Huệ

 Đặng Văn Thân

 Huỳnh Đỗ Ngọc Hân

 Nguyễn Cửu Quỳnh Hương

 Hà Thị Huệ

 Võ Thị Hòa

2020 3,000,000 72.5 Khá

24

Đánh giá thực trạng tuân thủ

quy trình kỹ thuật theo bảng

kiểm của điều dưỡng tại bệnh

viện Mắt Huế

Bệnh viện Mắt

Lê Thị Thùy Trang

  Lê Trương Phương Anh

 Tống Ngô Như Quý

 Nguyễn Thị Phương Thu

 Dương Thị Mèn

Nguyễn Thị Thiên An

 Nguyễn Thị Thanh Thúy

2021 2,500,000 70.0 Khá

25

Thực trạng kiến thức, thực hành

về an toàn vệ sinh thực phẩm

của người chế biến thực phẩm

tại bếp ăn tập thể một số trường

tiểu học, mầm non huyện Phú

Vang năm 2021

TTYT huyện Phú

Vang

Nguyễn Minh Hùng

  Đăng Văn Tuấn

 Hoàng Trọng Quý

 Võ Văn Hiếu

 Nguyễn Thị Thủy

 Đỗ Công Tráng

 Trương Thị Yến

 Nguyễn Thị Thới

 Bùi Nhơn

 Nguyễn Ái Thùy Phương

 Trần Thị Thảo Quyên

 Trần Đoàn Quốc Long

 Võ Thị Thanh Thúy

 Đoàn Nguyễn Hoài Lê

 Trần Mạnh Hùng

2021 2,500,000 69.5
Trung 

bình
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

26

Đánh giá chức năng vận động

thô, vận động tinh và chức năng

ăn uống ở trẻ bại não tại Bệnh

viện Phục hồi chức năng tỉnh

Thừa Thiên Huế

Bệnh viện Phục

Hồi Chức Năng

Trương Đức Minh

  Nguyễn Văn Lâm

 Đặng Xuân Tùng

 Trần Thị Ánh Hồng

 Nguyễn Thị Hải Đường

 Lê Thị Thùy Trang

 Nguyễn Thị Phùng Diễm

 Trương Thị Thu Hoài

 Nguyễn Thái Long

 Nguyễn Thị Linh

 Dương Thị Hiền

 La Vĩnh Cường

2020 3,000,000 76.0 Khá

27

Đánh giá hiệu quả điều trị đau

thắt lưng do thoát vị đĩa đệm cột

sống thắt lưng bằng siêu âm

điều trị kết hợp kéo giãn cột

sống tại Bệnh viện Phục hồi

chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế

năm 2020

Bệnh viện Phục

Hồi Chức Năng

Đặng Đức Cương

  Phạm Duy Duẩn

 Trương Thị Mỹ Phúc

 Lê Thị Hồng

 Đặng Thị Thanh Huyền

 Trương Thị Thu Hoài

 Cao Thị Lan Anh

 Đặng Thị Diệu Hà

 Nguyễn Thị Như Hoa

 Nguyễn Mạnh Hà

 Đào Thị Thu Thủy

 Nguyễn Thị Thùy Minh

 Ngô Thị Hồng Bông

2020 3,000,000 76.0 Khá

28
Đánh giá tình trạng phản vệ ở

Trung Tâm Y Tế hyện Phú

Vang giai đoạn 2020 - 2021

TTYT huyện Phú

Vang

Phạm Hữu Tài

  Phan Thị Kim Chi

 Tôn Thất Độ

 Nguyễn Văn Hữu

 Phan Thị Mỹ Ly

 Nguyễn Thị Như Thủy

 Lê Thị Lệ Diễm

 Ngô Thị Liên

 Trần Thị Kim Anh

 Phạm Thị Lan Phương

 Nguyễn Thị Phương Thảo

 Lê Xuân Đức

 Trần Đại Ái

 Lê Thị Huy

 Lê Thị Trang

 Tôn Thất Độ

2021 2,500,000 68.5
Trung 

bình
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

29

Nghiên cứu nhu cầu chăm sóc

của người cao tuổi và một số

yếu tố liên quan tại huyện Phú

Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế năm

2021

TTYT huyện Phú

Vang

Đăng Văn Tuấn

  Đỗ Công Tráng

 Nguyễn Thị Kiều Mi

 Hồ Hữu Hoàng

 Lê Thị Hoa

 Lê Văn Vũ

 Trần Hoàng Bảo Châu

 Phan Nguyễn Văn Triều

 Hồ Võ Thị Như Mai

 Bùi Nhơn

 Võ Trọng Hùng

 Nguyễn Thị Tú

2021 3,000,000 77.0 Khá

30

Nghiên cứu kết quả điều trị rối

loạn chức năng vận động thô ở

trẻ bại não tại Bệnh viện Phục

hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên

Huế.

Bệnh viện Phục

Hồi Chức Năng

Nguyễn Văn Lâm

  Nguyễn Văn Lâm

 La Vĩnh Cường

 Đặng Xuân Tùng

 Dương Thị Hiền

 Nguyễn Thị Hải Đường

 Nguyễn Thị Linh

 Trương Đức Minh

 Nguyễn Thái Long

 Lê Thị Thùy Trang

 Trần Thị Ánh Hồng

 Hoàng Bùi Bảo

 Hà Chân Nhân

 Đoàn Thị Minh Xuân

 Nguyễn Ngọc An Khương

 Hồ Thị Thanh Hà

 Nguyễn Thị Hà

 Đinh Thị Loan

2020 - 

2021
3,000,000 74.5 Khá

31

Nghiên cứu sử dụng Ephedrin

tiêm tĩnh mạch dự phòng tụt

huyết áp sau gây tê tủy sống mổ

lấy thai tại Trung tâm y tế huyện

Phú Vang

TTYT huyện Phú

Vang

Lê Xuân Đức

  Lê Đình Nhân

 Ngô Thị An

 Lê Thanh Hà

 Nguyễn Văn Tín

 Phan Thị Thùy Phi

 Lê Thị Thu Trang

 Nguyễn Thị Thanh Thủy

 Lê Thị Na

 Nguyễn Thị Hồng Dung

 Phan Thị Kim Chi

 Nguyễn Minh Trí

 Lê Thị Phú

 Nguyễn Thị Kim Sương

 La Thành Nhơn

 Nguyễn Thị Xoa

 Phan Thanh Hoa

2021 2,500,000 71.5 Khá
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

32

Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh

Đau thần kinh tọa bằng phương

pháp điện châm kết hợp với kéo

giãn cột sống bằng máy tại khoa

YHCT- PHCN, Trung tâm y tế

Huyện A Lưới năm 2021

TTYT huyện A

Lưới

Đoàn Minh Châu

  Hồ Bách Thắng

 Nguyễn Thành Trung

 Lê Quang Thiết

 Nguyễn Thị Hưa

 Trần Thị Minh Nguyệt

 Phạm Trường Giang

 Hồ Thị Linh Khang

 Lê Thị Ngái

 Trần Huyền Nhi

 Lưu Thị Thanh Nhàn

 Hồ Thị Thanh Huyền

 Hồ Thị Lý

 Trần Văn Dân

 Nguyễn Thị Thu Hiền

 Phạm Quang Chí

 Nguyễn Thanh

 Hồ Thị Kim Ngân

 Phan Thị Lệ Thủy

 Trần Duy Anh

 Lê Thị Trà My

2021 2,500,000 66.5
Trung 

bình

33

Đánh giá kiến thức của các bà

mẹ người dân tộc thiểu số có

con < 01 tuổi về lợi ích của tiên

chủng đầy đủ năm 2021 Huyện

A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

TTYT huyện A

Lưới

Dương Minh Trí

  Hồ Bách Thắng

 Hồ Xuân Đường

 Tân Thiên Liêm

 Hồ Văn Bắc

 Hồ Thị Hồng

 Lê Thị Khánh

 Lê Hoàng An

 Nguyễn Thị Thanh Thủy

 Phan Thị Thơi

 Hà Văn Sơn

 Phan Thị Mai Trang

 Nguyễn Duy Nhân

 Hồ Thị Hà

 Nguyễn Thị Trà Linh

 Nguyễn Thị Bông

 Lê Thị Hồng Thắm

 Lê Thị Lương

 Nguyễn Hồng Tum

 Dương Đình Quang Duy

2021 2,500,000 56.5
Trung 

bình
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

34

“Đánh giá thực trạng nhiêm

khuẩn vết mổ các phẫu thuât

thực hiện tại khoa Ngoại tổng

hợp-Chăm sóc sức khỏe sinh

sản của Trung tâm y tế huyện A

Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế năm

2021”

TTYT huyện A

Lưới

Hồ Thị Danh

  Trần Thị Phan

 Phan Thị Thơi

 Trần Ngọc Lánh

 Nguyễn Thị Tính

 Kê Thị Hoàng

 Nguyễn Mai Phương

 Lê Thị Kim Thương

 Hà Thị Kim Ánh

 Võ Văn Hoành

 Nguyễn Thị Thúy Nhung

 Trần Duy Anh

2021 2,500,000 66.0
Trung 

bình

35

Nghiên cứu đánh giá mô hình

bệnh tật điều trị nội trú tại

Trung tâm Y tế huyện A Lưới

năm 2021

TTYT huyện A

Lưới

Trần Văn Dân

  Hồ Bách Thắng

 Nguyễn Thị Thu Hiền

 Hà Thị Sang

 Trương Ánh Nguyệt

 Đặng Hà

 Lê Đức Quý

 Hồ Xuân Đường

 Trương Thị Lý

 Lê Thị Diệu Hồng

 Đoàn Minh Châu

 Lê Thị Mai Diệu

 Nguyễn Ngọc Hùng

 Võ Thị Kim Loan

2021 2,500,000 74.0 Khá

36

Nghiên cứu tình trạng rối loạn

Lipid máu trên bệnh nhân Tăng

huyết áp đang điều trị tại phòng

Bảo vệ sức khoẻ cán bộ tỉnh

Thừa Thiên Huế năm 2021

Phòng bảo vệ sức

khỏe cán bộ

Huỳnh Công Minh

  Lê Viết Khâm

 Lê Trung Quân

 Hồ Thúy Mai

 Nguyễn Văn Tha

 Nguyễn Thị Thanh Thúy

 Hồ Thị Ngọc Anh

 Huỳnh Thị Sáu

 Bùi Quang Vinh

 Huỳnh Công Minh

 Hoàng Ngọc Hiếu Trọng

2021 2,500,000 74.0 Khá

37

Đánh giá một số đặc điểm lâm

sàng và kích thước, hình ảnh phì

đại Tiền liệt tuyến lành tính

bằng siêu âm trên xương mu ở

bệnh nhân Tăng huyết áp đến

khám và điều trị tại Phòng Bảo

vệ sức khỏe cán bộ Tỉnh Thừa

Thiên Huế năm 2021.

Phòng bảo vệ sức

khỏe cán bộ

Hồ Thị Ngọc Anh

  Hoàng Ngọc Hiếu Trọng

 Huỳnh Thế Thiện Giác

 Huỳnh Công Minh

 Lê Viết Khâm

2021 2,500,000 78.5 Khá
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

38

Nghiên cứu một số tác dụng

ngoại tháp của thuốc chống loạn

thần và yếu tố liên quan ở bệnh

nhân Tâm thần phân liệt đang

điều trị nội trú tại Bệnh viện

Tâm thần Huế năm 2021

Bệnh viện Tâm

Thần

Bùi Minh Bảo

  Hoàng Trọng Nghĩa

 Lê Đình Thống

 Nguyễn Hữu Tuấn

 Nguyễn Khoa Thanh Sơn

 Trần Thị Trà My

 Nguyễn Đoàn Thanh Mai

 Nguyễn Thị Thoa

 Bùi Minh Bảo

 Nguyễn Thị Định

 Nguyễn Thị Tuyết Huệ

 Trương Thị Diệu Tiên

 Nguyễn Thị Mai Hiền

 Hồ Thị Mộng Hằng

 Nguyễn Ngọc Thượt

2021 2,500,000 74.5 Khá

39

Đánh giá tình hình sức khỏe

nam thanh niên từ 18 đến 25

tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân

sự tại Hội đồng nghĩa vụ quân

sự huyện Nam Đông năm 2020

TTYT huyện Nam

Đông

Nguyễn Hữu Can

  Võ Phi Long

 Ho Viet Thoai

 Hồ Thị Thúy Ngân

 Nguyễn Thị Kiểu

 Mai Thị Phương Loan

 Nguyễn Ngọc Nhiên

 Văn Thị Thanh Hương

 Đinh Thị Thế

 Nguyễn Thị Diệu Hiền

 Lê Thị Nhã Ái

 Lê Thị Ngọc Cẩm

 Diệp Thị Vân

 Lê Khánh Duy

 Đặng Thị Mỹ Châu

 Trương Thị Phượng

 Trần Thị Ánh

 Nguyễn Duy Đức

 Nguyễn Ngọc Thích

 Nguyễn Thị Lan

 Phạm Ngọc Mai

2021 2,500,000 74.5 Khá
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

40

Đánh giá hiệu quả điều trị đau

vai gáy do thoái hóa cột sống cổ

bằng điện châm kết hợp bài

thuốc “Quyên tý thang gia

giảm” tại Khoa YHCT và

PHCN- Trung tâm Y tế huyện

Nam Đông năm 2021

TTYT huyện Nam

Đông

Nguyễn Khắc Tân

  Võ Phi Long

 Trần Thị Xuân Thủy

 Phan Thị Thanh

 Diệp Thị Vân

 Trần Hoài Lâm

 Trần Thị Hương

 Trần Thị Minh Thúy

 Nguyễn Văn Cường

 Ngô Nữ Khánh Linh

 Nguyễn Xuân Hải

 Nguyễn Trọng Tài

 Nguyễn Duy Đức

 Nguyễn Thị Ánh Hồng

 Nguyễn Trọng Tấn

 Nguyễn Thị Kim Diệu

 Nguyễn Thị Lan

 Lê Viết Vĩ

 Nguyễn Công Trường

 Nguyễn Ngọc Thích

 Nguyễn Thị Kiểu

 Hồ Thị Thúy Ngân

2021 2,500,000 70.0 Khá

41

“Nghiên cứu đặc điểm tổn

thương và đánh giá kết quả điều

trị vết thương bàn tay tại Trung

tâm Y tế Nam Đông tỉnh Thừa

Thiên Huế từ năm 2020 đến

năm 2021”.

TTYT huyện Nam

Đông

Lê Viết Vĩ

  Võ Phi Long

 Nguyễn Hữu Can

 Hồ Thị Thúy Ngân

 Nguyễn Duy Đức

 Nguyễn Thị Lan

 Phạm Thị Thảo

 Đào Thị Thu Thủy

 Đoàn Xuân Minh

 Nguyễn Công Trường

 Nguyễn Ngọc Thích

 Diệp Thị Vân

 Lê Thị Ngọc Cẩm

 Hồ Thị Thu Thanh

 Ngô Thị Mẫn

 Trần Thị Ánh

 Hoàng Mạnh

 Lê Khánh Duy

 Nguyễn Thị Thuỳ My

 Nguyễn Văn Huy

 Nguyễn Thị Kiểu

2021 2,500,000 75.5 Khá
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

42

Sự hiểu biết của bệnh nhân

ngoại trú về tương tác một số

loại thuốc thường dùng với thức

ăn và đồ uống tại khoa khám

bệnh Trung tâm Y tế huyện

Nam Đông năm 2021

TTYT huyện Nam

Đông

Nguyễn Duy Đức

  Võ Phi Long

 Hồ Thị Thúy Ngân

 Hoàng Dũng

 Phan Thị Thanh

 Hoàng Thị Thu Hiền

 Đặng Anh Thắng

 Hồ Thị Thu Thanh

 Nguyễn Thị Kim Ngọc

 Nguyễn Ngọc Thích

 Nguyễn Công Trường

 Nguyễn Khắc Tân

 Mai Thị Hồng Nhung

 Lưu Đức Phú

 Văn Thị Thanh Hương

 Nguyễn Thị Kiểu

 Nguyễn Trung Thành

 Nguyễn Thị Thanh Tâm

 Đoàn Thị Mộng

 Hoàng Duy Phương

2021 2,500,000 51.5
Trung 

bình

43

Khảo sát Kiến thức, thái độ thực

hành và nhu cầu chăm sóc y tế

của bệnh nhân tăng huyết áp

đang điều trị tại khoa khám

bệnh –Trung tâm y tế thị xã

Hương trà, tỉnh Thừa Thiên -

Huế năm 2021

TTYT TX Hương

Trà

Dương Vĩnh Khánh

 Thái Văn Tuấn

 Nguyễn Thị Như Thành

 Cao Thị Thanh Huệ

 Lê Thị Lành

 Trần Giang Đông

 Dương Thị Minh Trang

 Lê Thị Huyền Trang

 Lê Quang Hiệp

2021 2,500,000 63.0
Trung 

bình

44

Khảo sát kiến thức, thực hành

về kiểm soát Hen của bệnh nhân

Hen phế quản trên 16 tuổi đến

khám và điều trị tại Trung tâm

Y tế Thị xã Hương Trà năm

2021

TTYT TX Hương

Trà

Thái Văn Tuấn

  Trần Duy Kiến

 Lê Viết Ngân

 Lê Thị Lành

 Nguyễn Thị Hồng Nhi

 Đỗ Tài

 Lê Thị Trâm

 Trần Hữu Quang

 Lê Quang Hiệp

2021 2,500,000 70.5 Khá
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

45

NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC,

THÁI ĐỘ, HÀNH VI VÀ NHU

CẦU VỀ SÀNG LỌC TRƯỚC

SINH VÀ SƠ SINH CỦA PHỤ

NỮ CÓ CHỒNG TRONG ĐỘ

TUỔI SINH ĐẺ TẠI THỊ XÃ

HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA

THIÊN HUẾ NĂM 2021

TTYT TX Hương

Trà

Ngô Văn Vinh

 Dương Thị Nữ

 Hà Thị Thu Ngân

 Dương Thị Nhi

 Nguyễn Thị Huệ

 Nguyễn Hữu Nhi

 Nguyễn Thị Nga

 Phan Nhật Tân

 Trần Thị Kiều Trâm

 Nguyễn Hữu Nhi

 Nguyễn Thị Nga

2021 2,500,000 74.5 Khá

46

Đánh giá tác dụng giãn cơ của

rocuronium liều 0,3 mg/kg trong

gây mê nội khí quản cho phẫu

thuật cắt Amydale tại TTYT thị

xã Hương Trà

TTYT TX Hương

Trà

Lê Thị Ánh Tuyết

  Tống Thị Hoài Nhung

 Nguyễn Thị Hồng Nhung

 Trần Thị Như Thủy

 Trần Thị Thúy

 Phan Văn Cương

 Trương Giao

 Phan Nguyễn Ái Ngọc

 Lê Thị Ánh Tuyết

 Nguyễn Thị Xuân Lan

2021 2,500,000 73.5 Khá

47

Nghiên cứu tình hình phẫu thuật

nội soi u nang buồng trứng tại

Trung tâm Y tế huyện Phú Vang

năm 2021

TTYT huyện Phú

Vang

Bùi Dũng

  Nguyễn Văn Tín

 Lê Thanh Hà

 Nguyễn Thị Thủy

 Phan Thị Thùy Dương

 Nguyễn Minh Hùng

 Phan Thị Thùy Phi

 Nguyễn Văn Đại

 Lê Thị Hồng Phú

 Trương Như Sơn

 Bùi Nhơn

 Nguyễn Thị Phương Loan

 Lưu Thị Hồng Liên

 Lê Xuân Đức

 Dương Thị Hoài Thương

2021 2,500,000 70.5 Khá
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

48

Nghiên cứu tình trạng Suy dinh

dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi và một

số yếu tố liên quan tại huyện

Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

năm 2021

Trung tâm kiểm

soát bệnh tật

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Lê Thị Sông Hương

 Trần Đạo Phong

 Lê Văn Hoàn

 Lê Thị Phùng Mỹ

 Đặng Như Vinh

 Trần Đạo Vinh

 Nguyễn Thị Hiệp

 Nguyễn Thị Thu Hằng

 Lâm Phan Liên Nhi

 Trần Thị Mỹ Hạnh

 Hoàng Thị Lệ Xuân

 Nguyễn Phạm Thùy Nhiên

 Bùi Trung Thành

 Lê Thị Ánh Nguyệt

 Trương Thị Liên

2021 2,500,000 75.5 Khá

49

Nghiên cứu tình hình thừa cân -

béo phì và các yếu tố liên quan

ở lứa tuổi mẫu giáo tại các

trường Mầm non thành phố Huế

năm 2021

Trung tâm kiểm

soát bệnh tật

Trần Thị Mỹ Hạnh

  Hà Thị Mỹ Dung

 Lê Thị Sông Hương

 Lê Văn Hoàn

 Nguyễn Thị Thu Hằng

 Lâm Phan Liên Nhi

 Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 Trương Thị Liên

 Lê Thị Phùng Mỹ

 Trần Đạo Phong

 Trần Đạo Vinh

2021 2,500,000 79.5 Khá

50

Nghiên cứu về nhận thức và tình

hình sử dụng màn chống muỗi

để phòng tránh bệnh sốt rét của

người dân tại huyện A Lưới tỉnh

Thừa Thiên Huế năm 2021.

Trung tâm kiểm

soát bệnh tật

Lê Thị Phương Nhi

  Hoàng Văn Đức

 Nguyễn Bảo Trí

 Lê Đình Hữu

 Nguyễn Chí Hùng

 Nguyễn Quốc Huy

 Nguyễn Thị Vân

 Tôn Nữ Phương Dung

2021 2,500,000 68.5
Trung 

bình
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

51

Đánh giá hiệu quả phòng chống

sốt rét 5 năm thực hiện Dự án

Qũy toàn cầu (2016-2020) tại 2

huyện Nam Đông và A Lưới

tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm kiểm

soát bệnh tật

Nguyễn Quốc Huy

  Hoàng Văn Đức

 Huỳnh Văn Hảo

 Hà Thúc Nhật

 Tôn Nữ Phương Dung

 Nguyễn Thị Vân

 Lê Đình Hữu

 Hoàng Thị Hiền Trang

 Hồ Hải Thanh

 Nguyễn Quốc Tuấn

 Nguyễn Thanh Phước

 Lê Thị Phương Nhi

 Nguyễn Bảo Trí

 Nguyễn Chí Hùng

2021 2,500,000 64.0
Trung 

bình

52

Đánh giá thực trạng cơ sở vật

chất, nhân lực và kỹ năng sử

dụng hệ thống quản lý thông tin

tiêm chủng quốc gia của cán bộ

y tế tại một số trạm y tế thuộc

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Trung tâm kiểm

soát bệnh tật

Nguyễn Khôi Nguyên

  Nguyễn Văn Quang

 Nguyễn Thị Hà Phương

 Phan Thị Hồng Nhạn

 Cao Thị Hồng Hạnh

 Hà Thúc Nhật

 Huỳnh Văn Hảo

 Hoàng Đức Thanh

 Lê Trần Kỳ Diên

 Lê Văn Sanh

 Phan Thị Hải Yến

 Võ Thị Ngọc Nga

 Nguyễn Quốc Huy

 Hoàng Văn Đức

 Hoàng Thị Hiền Trang

2021 2,500,000 77.5 Khá

53

Nghiên cứu kiến thức và hành vi

về phòng chống Covid-19 trên

đối tượng đến khám ngoại trú và

điều trị có triệu chứng viêm

đường hô hấp tại bệnh viện Phú

Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế năm

2021.

Trung tâm kiểm

soát bệnh tật

Lê Trần Kỳ Diên

  Phan Thị Hồng Nhạn

 Nguyễn Minh Việt

 Lê Văn Sanh

 Nguyễn Ngọc Duy

 Nguyễn Thị Huyền Trang

 Hoàng Thị Kim Thư

 Nguyễn Thị Vân

 Lê Mai Hoàng Thy

 Nguyễn Văn Quang

 Cao Thị Thuận

 Lê Trần Kỳ Diên

 Nguyễn Khôi Nguyên

2021 2,500,000 82.5 Tốt
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

54

“Nghiên cứu tình hình các rối

loạn thiếu iode ở trẻ em từ 8-10

tuổi và các yếu tố liên quan tại

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021”

Trung tâm kiểm

soát bệnh tật

Nguyễn Thị Thu Hằng

  Nguyễn Lê Tâm

 Trần Thị Mỹ Hạnh

 Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 Hồ Thị Thanh Hiếu

 Trần Thị Thanh Nga

 Lê Thị Phùng Mỹ

 Lâm Phan Liên Nhi

 Trần Đạo Phong

 Lê Văn Hoàn

 Lê Thị Sông Hương

2021 3,000,000 84.0 Tốt

55

Khảo sát tỷ lệ rối loạn chức

năng tuyến giáp ở phụ nữ mang

thai 3 tháng đầu đến khám tại

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Trung tâm kiểm

soát bệnh tật

Hà Thị Mỹ Dung

  Nguyễn Thị Hiệp

 Phạm Thị Chi

 Nguyễn Thị Ngọc Hà

 Trần Thị Mỹ Hạnh

 Hoàng Thị Lệ Xuân

 Đinh Thị Đoan Trinh

2021 3,000,000 73.5 Khá

56

Đánh giá kết quảđiều trị bảo tồn

gãy đầu dưới xương quay tại

khoa ngoại tổng hợp Trung tâm

Y tế Phong Điền năm 2020-2021

TTYT huyện

Phong Điền

Hoàng Duy Thành

  Nguyễn Văn Phước

 Nguyễn Văn Thao

 Đặng Thị Ngọc Tâm

 Nguyễn Thị Hồng Vân

 Trần Thanh Bình

 Trương Duy Hải

 Lê Viết Tùng

 Nguyễn Thị Hoài Ngân

 Nguyễn Thị Nhật Phương

 Phan Quốc Kỳ Thoại

 Hoàng Hồng Sơn

 Võ Thị Tươi

 Trần Thiện Phước

 Hoàng Thị Hương

 Đỗ Quang Tuấn

 Nguyễn Thị Minh Hảo

 Hoàng Thị Khánh Nhi

2020 - 

2021
3,000,000 75.5 Khá
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

57

Đánh giá tỷ lệ hiện nhiễm HIV

lồng ghép giám sát trọng điểm

trên nhóm nam quan hệ tình dục

đồng giới nam tại tỉnh Thừa

Thiên Huế năm 2021

Trung tâm kiểm

soát bệnh tật

Nguyễn Văn Mỹ

  Nguyễn Lê Tâm

 Đoàn Chí Hiền

 Lý Văn Sơn

 Bùi Thị Kiều Linh

 Phùng Thị Bảo Châu

 Đặng Thị Như Hảo

 Hoàng Thị Hiền Trang

 Nguyễn Đức Anh Vũ

 Châu Văn Thức

 Phạm Hoàng Ngọc Yến

 Phan Minh Nhân

 Lê Hữu Sơn

 Phan Thị Diễm Ly

 Nguyễn Khôi Nguyên

 Lê Hiệp

 Hồ Diệu Thương

Nguyễn Quốc Tuấn

2021 2,500,000 82.5 Tốt

58

Thực trạng một số tác dụng

không mong muốn ở những

bệnh nhân nam đang tham gia

điều trị methadone ở tỉnh Thừa

Thiên Huế năm 2021

Trung tâm kiểm

soát bệnh tật

Lý Văn Sơn

  Nguyễn Văn Mỹ

 Nguyễn Lê Tâm

 Châu Văn Thức

 Lê Hữu Sơn

 Hoàng Thị Hiền Trang

 Trần Thị Hiếu

 Trần Thị Khánh Linh

 Bùi Thị Kiều Linh

 Đặng Thị Như Hảo

 Hồ Diệu Thương

 Lê Hiệp

 Trần Hoàng Thảo Ly

 Đào Thị Thanh Vân

 Trần Thị Thanh Nga

 Trương Thị Mỹ Thanh

 Hoàng Thị Phương Nhung

 Hoàng Văn Đức

 Đoàn Chí Hiền

 Phan Minh Nhân

2021 2,500,000 76.0 Khá
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

59

Đánh giá hành vi dự phòng lây

nhiễm HIV của người nhiễm

HIV đang điều trị tại phòng

khám chuyên khoa và điều trị

nghiện chất tỉnh Thừa Thiên

Huế - Năm 2021.

Trung tâm kiểm

soát bệnh tật

Đoàn Chí Hiền

  Nguyễn Lê Tâm

 Châu Văn Thức

 Lê Hiệp

 Phan Thị Diễm Ly

 Phùng Thị Bảo Châu

 Đào Thị Thanh Vân

 Trương Thị Mỹ Thanh

 Trần Hoàng Thảo Ly

 Trần Thị Hiếu

 Hoàng Thị Phương Nhung

 Bùi Thị Kiều Linh

 Võ Đăng Huỳnh Anh

 Phạm Hoàng Ngọc Yến

 Đặng Thị Như Hảo

 Lý Văn Sơn

 Lê Hữu Sơn

 Nguyễn Văn Mỹ

2021 2,500,000 74.5 Khá

60

Nghiên cứu tình hình sử dụng

thuốc lá và kiến thức, thái độ,

hành vi về phòng chống tác hại

thuốc lá của người dân tại huyện

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên

Huế năm 2021

Trung tâm kiểm

soát bệnh tật

Trần Bá Thanh

  Hoàng Văn Đức

 Nguyễn Lê Tâm

 Nguyễn Văn Cương

 Đặng Trần Hữu Hạnh

 Lê Minh Hiếu

 Trần Thị Thu Hằng

 Trần Thị Quỳnh Như

 Trần Bá Thanh

 Hồ Thị Thanh Hiếu

 Hà Thúc Nhật

2021 2,500,000 75.5 Khá

61

Nghiên cứu tình hình quản lý

chất thải rắn y tế và kiến thức,

thái độ, thực hành của cán bộ

phụ trách quản lý chất thải y tế

tại 9 trung tâm y tế huyện, thị

xã, thành phố Huế, tỉnh Thừa

Thiên Huế năm 2021

Trung tâm kiểm

soát bệnh tật

Đặng Trần Hữu Hạnh

  Hồ Thị Thanh Hiếu

 Trần Bá Thanh

 Nguyễn Lê Tâm

 Nguyễn Văn Cương

 Hoàng Văn Đức

 Lê Minh Hiếu

2021 3,000,000 73.0 Khá
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

62

Thực trạng Kiến thức, thực hành

phòng biến chứng tăng huyết áp

và một số yếu tố liên quan ở

bệnh nhân tăng huyết áp điều trị

ngoại trú tại các Trạm Y tế

huyện Phong Điền, Thừa Thiên

Huế năm 2021

Trung tâm kiểm

soát bệnh tật

Nguyễn Văn Cương

  Trương Thị Dảnh

 Nguyễn Lê Tâm

 Trần Bá Thanh

 Thái Văn Khoa

 Nguyễn Phương Huy

 Đặng Trần Hữu Hạnh

 Nguyễn Hoàng Lam

 Lê Minh Hiếu

 Nguyễn Ngọc Trung

 Nguyễn Văn Cương

 Trần Thị Thu Hằng

 Hồ Thị Thanh Hiếu

 Trần Thị Xuân Thủy

 Lê Thị Quý

 Lê Quang Trung

 Hoàng Văn Đức

 Cao Thuyết

 Nguyễn Thị Thu Hằng

 Hồ Hải Thanh

 Lê Minh Hiếu

2021 2,500,000 78.5 Khá

63

Đánh giá hiệu quả ứng dụng

công nghệ thông tin trong quản

lý bệnh viện tại Trung tâm Y tế

huyện Phong Điền tỉnh Thừa

Thiên Huế năm 2021

TTYT huyện

Phong Điền

Nguyễn Ngọc Trung

  Hoàng Đăng Đức

 Hoàng Hồng Sơn

 Nguyễn Quang Minh

 Trương Duy Hưng

 Hồ Thị Mỹ Lệ

 Nguyễn Thị Phương Chi

 Nguyễn Thị Thùy

 Nguyễn Thị Ngọc Hằng

 Nguyễn Thị Bảo Châu

 Nguyễn Thị Minh Huyền

 Lê Thị Phượng

 Lê Thị Thủy

 Trần Thiện Phước

 Nguyễn Thị Ngọc Huệ

 Nguyễn Thị Năm

 Nguyễn Thị Nhuận

 Hoàng Trung Chính

2021 2,500,000 74.0 Khá
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

64

Đánh giá thực trạng vệ sinh an

toàn thực phẩm của các cơ sở

kinh doanh thực phẩm cố định

phục vụ học sinh tại các trường

học trên địa bàn huyện Phong

Điền tỉnh Thừa Thiên Huế năm

2021

TTYT huyện

Phong Điền

Nguyễn Quang Minh

  Nguyễn Đức Lợi

 Lê Viết Thận

 Lê Thị Thủy

 Nguyễn Đại Anh

 Trần Thị Thu Hằng

 Hoàng Đắn

 Nguyễn Thị Quý

 Nguyễn Thị Thảo

 Hoàng Thị Quỳnh Chi

2021 2,500,000 71.5 Khá

65

Đánh giá tác dụng của liều xịt

Salbutamol phối hợp

Methylprednisolone tiêm trong

điều trị cắt cơn hen phế quản ở

người lớn tại khoa Hồi sức cấp

cứu Bệnh viện Phong Điền

TTYT huyện

Phong Điền

Hoàng Hồng Sơn

  Nguyễn Đức Lợi

 Lê Đình Phong

 Nguyễn Khắc Bình

 Lê Thị Thủy

 Nguyễn Thị Năm

 Nguyễn Thị Ngọc Hằng

 Lê Thị Hường

 Cao Ngọc Hoàng

 Hoàng Thị Hương

 Trần Thị Tuyền

 Hoàng Duy Thành

 Trương Duy Hưng

2021 2,500,000 70.5 Khá

66

Nghiên cứu tình hình bệnh đái

tháo đường và tiền đái tháo

đường tại xã Phong Mỹ huyện

Phong Điền tỉnh Thừa Thiên

Huế năm 2021

TTYT huyện

Phong Điền

Nguyễn Thị Thảo

  Nguyễn Đức Lợi

 Nguyễn Đại Anh

 Nguyễn Thị Quý

 Trương Duy Hưng

 Lê Thị Quý

 Hoàng Duy Thành

 Nguyễn Quang Minh

 Hoàng Đắn

 Trần Thị Thu Hằng

2021 2,500,000 71.5 Khá

Trang 24 / 40



Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

67

Khảo sát thực trạng vệ sinh tay

của bệnh nhân điều trị nội trú tại

Trung tâm Y tế huyện Phong

Điền năm 2021

TTYT huyện

Phong Điền

Nguyễn Thị Thu

  Cao Thuyết

 Hoàng Trung Chính

 Trần Thiện Phước

 Nguyễn Hoàng Lam

 Nguyễn Thị Tùng

 Lê Thị Hường

 Hoàng Công Truyện

 Nguyễn Văn Khoa

 Ngô Thị Kim Chi

 Trần Hữu Hoài

 Đồng Hữu Hoàng Long

 Hoàng Đăng Đức

 Nguyễn Văn Phước

 Nguyễn Thị Hồng Vân

 Nguyễn Thị Nhật Phương

2021 2,500,000 71.0 Khá

68

Dự báo nguy cơ đái tháo đường

type II trong 10 năm và một số

yếu tố liên quan ở người dân

tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm kiểm

soát bệnh tật

Phan Thị Hải Yến

  Phan Đăng Tâm

 Võ Thị Ngọc Nga

 Nguyễn Thị Hà Phương

 Hà Thúc Nhật

 Trần Thị Thanh Nga

 Lương Thị Thùy Nhiên

 Hoàng Văn Đức

 Huỳnh Văn Hảo

 Cao Thị Hồng Hạnh

 Nguyễn Khôi Nguyên

2021 3,000,000 82.0 Tốt

69

KHẢO SÁT KIẾN THỨC VÀ

TỶ LỆ TUÂN THỦ CÁC BIỆN

PHÁP KIỂM SOÁT NHIỄM

KHUẨN CỦA NHÂN VIÊN Y

TẾ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC

CỔ TRUYỀN TỈNH THỪA

THIÊN HUẾ NĂM 2021

Bệnh viện Y học

Cổ Truyền

Trần Đức Sáo

  Lê Thị Ánh Tuyết

 Lê Minh Quỳnh Anh

 Trần Thị Mỹ Liên

 Lê Thị Diệu Hương

 Nguyễn Trường Sơn

 Cao Tâm Hiền

 Trần Văn Danh

 Phạm Thành Phi

2021 2,500,000 66.5
Trung 

bình
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

70

Thực trạng bệnh đái tháo đường

và một số yếu tố liên quan ở

bệnh nhân sau Tai biến mạch

máu não đang điều trị tai Bệnh

viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa

Thiên Huế

Bệnh viện Y học

Cổ Truyền

Hoàng Thị Nam

  Trần Đức Sáo

 Nguyễn Văn Thanh

 Lê Minh Chung

 Trần Văn Danh

 Hồ Thị Hồng Quế

 Trương Thị Diệu Hoàng

 Lê Hữu Quang Chính

 Nguyễn Thị Xuân Nhi

 Nguyễn Thị Ngọc Hiền

 Lưu Thị Mỹ Hạnh

 Trương Văn Niên

 Phạm Thành Phi

 Cao Tâm Hiền

 Hoàng Thị Vân

2021 2,500,000 72.0 Khá

71

Đánh giá kết quả phẩu thuật

khâu nối gân duỗi bàn tay tại

TTYT Huyện Quảng Điền năm

2020-2021

TTYT huyện

Quảng Điền

Trần Viết Đại Nghĩa

  Nguyễn Văn Phúc

 Nguyễn Thị Thanh Hà

 Nguyễn Thị Hợp

 Hồ Thị Ánh Nhàn

 Nguyễn Tấn Phát

 Nguyễn Hoài Nhân

 Trần Thị Kim Oanh

 Phan Thị Như Thanh

 Cao Thị Chiêm Thi

 Trần Thị Cẩm Vân

 Nguyễn Phương Tuấn

 Nguyễn Thị Sương

 Nguyễn Văn Minh

2021 2,500,000 67.0
Trung 

bình
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

72

Khảo sát thực trạng sự tuân thủ

vệ sinh tay của nhân viên y tế tại

Trung tâm Y tế huyện Quảng

Điền năm 2021

TTYT huyện

Quảng Điền

Hồ Thị Ngọc Anh

  Nguyễn Phương Tuấn

 Nguyễn Thị Hậu

 Nguyễn Thị Hợp

 Trần Thị Kim An

 Phan Thị Luyến

 Văn Thị Điểm

 Lê Thị Thanh Nhàng

 Nguyễn Thị Thúy Diệu

 Lê Thị Như Ý

 Phan Thị Ty

 Nguyễn Hoài Nhân

 Dương Thùy Dung

 Nguyễn Thị Kiều

 Trần Thị Cẩm Vân

 Trần Thị Kim Oanh

 Hoàng Thị Thu Sương

 Đặng Thị Phương Nhi

 Nguyễn Văn Phúc

 Mai Thị Hiền

2021 2,500,000 70.5 Khá

73

Nghiên cứu chất lượng sống và

các yếu tố liên quan ở người cao

tuổi tại phường Phú Bài, thị xã

Hương Thủy năm 2021

TTYT TX Hương

Thủy

Nguyễn Thị Kim Thu

  Nguyễn Thị Kim Thu

 Phan Thị Thu Thảo

 Phạm Quốc Việt

 Nguyễn Thị Mai Ly

 Nguyễn Tiến Vinh

 Trương Quang Phới

 Võ Thị Kim Cúc

 Võ Thị Ẩn

 Nguyễn Văn Vỹ

 Lê Thị Hải Quyên

 Dương Thị Thu Hằng

 Nguyễn Thị Huyền

 Trương Thị Ngọc Diệp

 Nguyễn Thị Kim Dung

 Dương Thị Ngọc

 Nguyễn Tiển

 Bùi Thị Linh

 Trần Thị Hà

2021 2,500,000 78.0 Khá
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

74

Nghiên cứu thực trạng bệnh nha

chu ở người cao tuổi và các yếu

tố liên quan trên bệnh nhân đến

khám ngoại trú tại Bệnh viện

Thị xã Hương Thuỷ năm 2021

TTYT TX Hương

Thủy

Nguyễn Thị Huyền

  Trương Quang Phới

 Dương Thị Ngọc

 Lê Thị Ly Ly

 Nguyễn Thị Thùy Trinh

 Nguyễn Thị Kim Thu

 Nguyễn Tiển

 Nguyễn Văn Vỹ

 Dương Thị Thu Hằng

 Nguyễn Thị Kim Dung

 Nguyễn Thị Huyền

 Lê Thị Thanh Nhàn

2021 2,500,000 73.0 Khá

75

Khảo sát sự hài lòng của nhân

viên y tế tại 12 trạm y tế xã,

phường trên địa bàn thị xã

Hương Thủy năm 2021

TTYT TX Hương

Thủy

Nguyễn Thị Mai Ly

  Trương Quang Phới

 Trần Thị Hà

 Bùi Thị Linh

 Võ Thị Minh Thúy

 Trần Thị Thu Hà

 Nguyễn Thanh Sơn

 Hồ Thị Vân Hiếu

 Nguyễn Thị Hải

 Nguyễn Văn Dũng

 Trần Đức Tuấn

 Nguyễn Thị Mai Ly

 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

 Lê Thị Ly Ly

 Nguyễn Quang Định

2021 2,500,000 69.5
Trung 

bình

76

Nghiên cứu kiến thức, thái độ,

thực hành về phòng chống bệnh

covid-19 của học sinh và một số

yếu tố liên quan tại các trường

Trung học cơ sở thị xã Hương

Thủy năm 2021

TTYT TX Hương

Thủy

Lê Thị Cẩm Nhung

  Lê Thị Cẩm Nhung

 Nguyễn Đình Minh Nhật

 Trần Đức Tuấn

 Nguyễn Thị Tịnh Nguyệt

 Huỳnh Nghĩa

 Phan Thanh Bình

 Hồ Trong Suốt

 Nguyễn Thị Xuân Thảo

 Lê Thị Thanh Nhàn

 Võ Thị Thu Nhung

 Nguyễn Thị Thu Thúy

 Trương Thị Ngọc Diệp

 Lê Thị My Na

2021 2,500,000 56.0
Trung 

bình
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

77

Nghiên cứu kiến thức và nhu

cầu tìm hiểu thông tin về nuôi

dưỡng trẻ < 2 tuổi của phụ nữ

mang thai đến khám tại TTYT

thị xã Hương Thủy năm 2021.

TTYT TX Hương

Thủy

Nguyễn Thành Tiến

  Dương Thị Thu Hằng

 Nguyễn Thị Kim Thu

 Võ Thị Kim Cúc

 Đường Thị Huyền

 Trần Thị Kim Lai

 Võ Thị Ẩn

 Nguyễn Thị Thùy Trinh

 Đặng Thị Mai Liễu

 Huỳnh Thị Hiền

 Hoàng Thị Bích Châu

 Trần Thị Thu Hằng

 Lê Thị Thanh

 Nguyễn Thị Cẩm Nhung

 Nguyễn Thành Tiến

 Tôn Thất Phúc

 Lê Thị Tâm Phúc

 Lê Phương Chi

 Nguyễn Tiến Vinh

2021 2,500,000 73.5 Khá

78

Đánh giá kết quả điều trị đục thể 

thủy tinh bằng phương pháp

phaco trên bệnh nhân đã cắt bè

củng giác mạc

Bệnh viện Mắt

Nguyễn Thế Hùng

  Phạm Minh Trường

 Lê Thị Mỹ Hạnh

 Lê Văn Hòa

 Nguyễn Thị Thanh Trúc

 Trần Chiến Thắng

 Nguyễn Thị Thanh Thúy

 Nguyễn Thị Hòa

 Lê Thị Thùy Trang

2020 - 

2021
3,000,000 85.5 Tốt

79

Đánh giá đặc điểm lâm sàng và

kết quả điều trị xuất huyết tiền

phòng do chấn thương đụng dập

nhãn cầu

Bệnh viện Mắt

Nguyễn Thị Hòa

  Nguyễn Thế Hùng

 Trương Nguyên Hưng

 Nguyễn Thị Phương Thu

 Phạm Minh Trường

 Trần Thị Dung

 Võ Tường Huy

 Nguyễn Khoa Toàn

2020 - 

2021
3,000,000 83.5 Tốt

80

Nghiên cứu kiến thức và thực

hành về phòng tránh các bệnh

lây truyền qua đường tình dục

của người dân xã Thủy Tân, thị

xã Hương Thủy năm 2021

TTYT TX Hương

Thủy

Đoàn Thị Tuệ Như

  Hà Thị Lan

 Nguyễn Thị Hà My

 Nguyễn Thị Dân

 Vũ Lê Thanh Hà

 Lê Thị Thu Sương

 Đoàn Thị Tuệ Như

 Nguyễn Thị Kim Ngân

 Hoàng Thị Thuận

2021 2,500,000 57.5
Trung 

bình
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

81

Nghiên cứu kiến thức, thực

hành tiêm chủng cho trẻ dưới 1

tuổi của các bà mẹ tại phường

Thủy Dương, thị xã Hương

Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế năm

2021

TTYT TX Hương

Thủy

Vũ Lê Thanh Hà

 Võ Thị Mỹ Cúc

 Chu Thị Hồng Hạnh

 Nguyễn Thị Kim Ngân

 Nguyễn Thị Thanh

 Ngô Đắc Sỹ

 Đoàn Thị Tuệ Như

2021 2,500,000 75.0 Khá

82

Kiến thức, thái độ và thực hành

về vệ sinh tay thường quy của

nhân viên y tế tại các khoa lâm

sàng Trung tâm y tế thị xã

Hương Thủy năm 2021

TTYT TX Hương

Thủy

Võ Thị Trai

  Nguyễn Minh Trí

 Bùi Thị Linh

 Lê Thị Như Lệ

 Nguyễn Thị Phương Thảo

 Nguyễn Thị Mai Ly

 Trần Thị Hà

 Lê Thị Hải Quyên

 Nguyễn Đình Minh Nhật

 Nguyễn Tiến Vinh

 Lê Thị Nhi

 Trương Quang Phới

 Nguyễn Thị Thùy Trinh

 Lê Minh Tuấn

 Trần Lũy

 Đường Thị Huyền

 Võ Thị Trai

 Nguyễn Văn Vỹ

 Phạm Quốc Việt

 Bùi Văn Hùng

 Trần Kim

 Nguyễn Thanh Tùng

2021 2,500,000 66.0
Trung 

bình
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

83

Khảo sát sự hài lòng của người

bệnh và người nhà người bệnh

đang điều trị nội trú tại bệnh

viện phổi tỉnh thừa thiên huế

năm 2021

Bệnh viện Phổi

Hoàng Thị Kim Yến

Lê Thanh Hải

 Hà Văn Tuần

 Phùng Hữu Phan

 Nguyễn Văn Vương

 Nguyễn Thanh Khoa

 Phạm Thị Mỹ Hương

 Nguyễn Thị Thúy Dung

 Hoàng Thị Thu Nhung

 Lê Kim Quỳnh

 Nguyễn Thị Mỹ Nga

 Ngô Thị Thắm

 Hoàng Quốc Khanh

 Phan Thị Thanh Thủy

 Hà Thị Xuân

 Nguyễn Thị Thơm

 Lê Phạm Tố Trâm

 Phạm Hữu Hiền

 Nguyễn Văn Bi

 Nguyến Thị Thanh Thủy

 Lê Tấn Dũng

2020 3,000,000 69.0
Trung 

bình

84

Nghiên cứu văn hoá sức khoẻ và

các yếu tố liên quan ở bệnh

nhân đến khám và điều trị tại

trạm y tế xã phường thị xã

Hương Thủy năm 2021

TTYT TX Hương

Thủy

Nguyễn Đình Minh Nhật

  Nguyễn Thị Tịnh Nguyệt

 Nguyễn Minh Trí

 Võ Thị Thúy Ly

 Lê Thị My Na

 Trần Đức Tuấn

 Nguyễn Đình Minh Nhật

 Lê Thị Cẩm Nhung

 Nguyễn Thị Hồng Ngọc

 Hồ Thị Vân Hiếu

 Trương Thị Ngọc Diệp

 Tôn Thất Phụng

 Võ Thị Trai

2021 2,500,000 68.5
Trung 

bình
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

85

Đánh giá tình hình sử dụng biện

pháp tránh thai của các cặp vợ

chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại

huyện Quảng Điền năm 2020.

TTYT huyện

Quảng Điền

Phan Mậu Dưỡng

  Trần Thị Mơ

 Nguyễn Thành Doanh

 Nguyễn Thị Hậu

 Quách Thị Kim Châu

 Hồ Ngọc Sơn Hà

 Trần Văn Minh

 Phan Lê Thùy Trang

 Phan Dũng

 Đặng Công Hưng

 Phạm Liên Minh

 Phan Thị Ngọc Oanh

 Nguyễn Văn Toàn

 Lê Hòa

 Đoàn Thị Thu Phương

 Nguyễn Tấn Phát

 Nguyễn Thị Hợp

 Nguyễn Thị Cúc

 Dương Thế Vinh

 Võ Thị Quỳnh Trang

 Nguyễn Phương Tuấn

 Nguyễn Thị Kim Xoa

 Văn Thị Kim Huế

2021 2,500,000 61.5
Trung 

bình

86

Đánh giá kiến thức, thái độ thực

hành về phòng chống bệnh Sốt

xuất huyết Dengue ở người dân

huyện Quảng Điền năm 2021”

TTYT huyện

Quảng Điền

Nguyễn Thị Hợp

  Nguyễn Hoài Nhân

 Trần Thị Cẩm Vân

 Hoàng Thị Thu Sương

 Nguyễn Văn Phú

 Trần Thị Kim Oanh

 Hồ Thị Ngọc Anh

 Phan Mậu Dưỡng

 Nguyễn Thị Cúc

 Hoàng Thị Bích Ngọc

 Trần Thị Ngọc Ánh

 Đặng Công Hưng

 Nguyễn Văn Phúc

 Nguyễn Thị Hậu

 Nguyễn Phương Tuấn

 Lê Quang

 Trần Thị Kim An

 Phan Dũng

 Lê Hòa

 Phan Thị Yến

 Hồ Quang Huy

 Trần Viết Đại Nghĩa

2021 2,500,000 77.0 Khá
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

87

Nghiên cứu tỷ lệ lao kháng đa

thuốc bằng kỹ thuật Gene Xpert

tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm

2020

Bệnh viện Phổi

  Nguyễn Thị Mỹ Duyên

 Phan Thiện Nhật

 Nguyễn Đức

 Hoàng Quốc Khanh

 Phan Thị Thanh Thủy

 Phạm Thị Như Hoàng

 Hồ Thị Thu Hạnh

 Nguyễn Phú

 Võ Thị Châu Thanh

 Hoàng Thị Huyền Trang

 Lê Thanh Hải

 Nguyễn Thị Hằng

 Huỳnh Ngọc Ân

2020 3,000,000 71.5 Khá

88

Nghiên cứu thay đổi hành vi

nguy cơ ở những bệnh nhân

nhiễm HIV được điều trị kháng

vi rút tại Trung tâm Kiểm soát

bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế

năm 2020.

Trung tâm kiểm

soát bệnh tật

Nguyễn Lê Tâm

  Hồ Diệu Thương

 Châu Văn Thức

 Nguyễn Thị Hà Phương

 Phùng Thị Bảo Châu

 Võ Đăng Huỳnh Anh

 Lê Hoài Nguyên Hương

 Nguyễn Văn Mỹ

 Đặng Thị Như Hảo

 Hoàng Văn Đức

 Đoàn Chí Hiền

 Trương Thị Mỹ Thanh

 Nguyễn Khoa Nguyên

2020 3,000,000 72.0 Khá

89

: “Nghiên cứu đặc điểm lâm

sàng và hình ảnh Blondeau –

Hirtz góp phần chẩn đoán viêm

xoang tại Trung tâm Y tế Phú

Lộc năm 2021”.

TTYT huyện Phú

Lộc

Cái Công Thạch

 Võ Lê Tấn Tài

 Phan Thị Thảo

 Cái Thị Bình

 Võ Thị Phương Thảo

 Phạm Thị Kim Tuyến

 Huỳnh Thị Huề

 Lê Viết Phúc

 Lê Phước Thọ

 Nguyễn Đức Vui

 Tống Phước Hào

 Diệp Thị Bích Hiền

 Lê Thịnh Trị

 Nguyễn Duy Hưng

2021 2,500,000 67.5
Trung 

bình

90

“Đánh giá kiến thức, thái độ,

hành vi và nhu cầu chăm sóc

sức khỏe của người cao tuổi tại

huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên

Huế năm 2021”.

TTYT huyện Phú

Lộc

Đặng Nguyễn Xuân Quang

 Nguyễn Thị Nhung

 Cái Nữ Tâm Sương

 Trương Nguyễn Khánh Linh

 Văn Thị Ngọc Quỳnh

 Ngô Đình Sử

2021 2,500,000 66.5
Trung 

bình
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

91

“Khảo sát kiến thức, thực hành

về phòng chống dịch bệnh

Covid-19 tại nơi làm việc của

CB, CNVCLĐ trên địa bàn

huyện Phú lộc năm 2021”

TTYT huyện Phú

Lộc

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 Phạm Duy

 Nguyễn Thị Thanh Trà

 Hoàng Thị Ni Ni

 Lê Thị Phương Thảo

 Lê Khắc Thu

 Tống Phước Cường

 Hoàng Lê Thị Như Ái

 Hồ Thị Mộng Lành

 Nguyễn Đình Hùng

2021 2,500,000 73.0 Khá

92

“Khảo sát kiến thức về vệ sinh

an toàn thực phẩm đối với nhân

viên các cơ sở nấu ăn lưu động

phục vụ các bữa đám, tiệc đông

người trên địa bàn huyện Phú

Lộc năm 2021”

TTYT huyện Phú

Lộc

Trần Quốc Thiện

  Lê Quang Đảng

 Huỳnh Thị Hằng

 Nguyễn Việt Bình

 Nguyễn Thị Thương

 Cái Thị Bình

 Hoàng Nguyễn Thanh Bình

 Lê Viết Cường

 Trần Quốc Thiện

2021 2,500,000 57.0
Trung 

bình

93

Khảo sát tình hình tăng huyết áp

và các yếu tố liên quan ở người

≥ 40 tuổi tại xã Vinh Hiền

huyện Phú Lộc năm 2021

TTYT huyện Phú

Lộc

Nguyễn Thị Tú Oanh

  Hoàng Nguyễn Thanh Bình

 Cao Thị Thu Thảo

 Cao Hoàng Ngọc Duyên

 Trần Đình Hoàng Long

 Hồ Thị Lan Anh

 Nguyễn Thị Thanh Hòa

 Trương Thị Ái Nhi

 Trương Thị Hồng Ngọc

 Lê Thị Hai

 Nguyễn Thị Tú Oanh

 Hoàng Thị Thanh

 Trần Thị Thanh Tâm

 Trần Văn Hoá

 Nguyễn Thị Thanh Phương

2021 2,500,000 73.0 Khá
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

94

“Đánh giá hiệu quả điều trị đau

thắt lưng bằng phương pháp

điện châm kết hợp với chiếu đèn

hồng ngoại tại Bệnh viện Phú

Lộc năm 2021”

TTYT huyện Phú

Lộc

Đinh Trọng Tín

 Nguyễn Lợi

 Phạm Thị Hương Nhàn

 Trần Hoàng Phương

 Hà Văn Tịnh

 Lê Thị Kim Oanh

 Trần Thị Thùy Ninh

 Lê Phú Trường

 Trần Thị Lượm

 Hoàng Đức Bình

 Trần Cao Thăng

 Nguyễn Thị Thu

 Bùi Khắc Sơn Dương

 Lê Thị Thu

 Trần Thị Bích Liễu

 Lê Thị Tươi

2021 3,000,000 69.5
Trung 

bình

95

“Đánh giá chất lượng nguồn

nước sinh hoạt và kiến thức, thái

độ thực hành của các hộ gia

đình tại 5 xã huyện Nam Đông

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021”.

Trung tâm kiểm

soát bệnh tật

Nguyễn Anh Thư

  Trần Bá Thanh

 Hồ Thị Minh Châu

 Hoàng Thị Thu Thương

 Phùng Bảo Nhân

 Đồng Thị Hồ Vy

 Lê Thị Ánh Nguyệt

 Võ Thị Hồng Ngân

 Nguyễn Thị Túy Hà

 Trần Thị Thanh Nga

 Nguyễn Phạm Thùy Nhiên

2021 2,500,000 72.5 Khá

96

Nghiên cứu về stress nghề

nghiệp và các yếu tố liên quan ở

công nhân Công ty cổ phần Môi

trường và Công trình đô thị Huế

năm 2021

Trung tâm kiểm

soát bệnh tật

Hoàng Văn Đức

  Nguyễn Thị Quỳnh Chi

 Hoàng Trọng Dạ Thảo

 Ngô Kim Nhã

 Bùi Khắc Nghi

 Lê Thanh Hiếu

 Hoàng Thị Minh Thủy

 Hồ Xuân Vũ

 Lương Văn Định

 Nguyễn Hữu Trí

2021 3,000,000 88.5 Tốt

97
Nẹp gối và nẹp khuỷu tay cho

trẻ Bại não sau khi tập luyện

phục hồi chức năng

Bệnh viện Phục

Hồi Chức Năng

Võ Xuân Hải

 Nguyễn Thị Hoài Ân
2021 2,500,000 70.0 Khá

Trang 35 / 40



Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

98

Kiến thức thực hành vệ sinh tay

của nhân viên 03 khoa lâm sàng

tại Trung tâm Y tế huyện A

Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế năm

2021

TTYT huyện A

Lưới

Đoàn Thị Tuyết

  Hồ Bách Thắng

 Trần Thuấn

 Hồ Thị Kiều Oanh

 Trần Ngọc Lánh

 Lê Thị Thu Thương

 Lê Thị Ngọc Hà

 Lê Văn Khay

 Lê Văn Hoạt

 Nguyễn Thị Bông

 Thân Nguyên Tám

 Trần Nguyễn Uyên Phương

 Trần Anh Quyết

 Đoàn Thị Mỹ Châu

 Võ Văn Hoành

 Hồ Văn Múa

2021 2,500,000 61.5
Trung 

bình

99
Xây dựng mô hình Trung tâm

điều hành y tế thông minh tỉnh

Thừa Thiên Huế

Văn phòng Sở Y tế

Lê Viết Bắc

Trần Kiêm Hảo

 Hoàng Trọng Quý

 Nguyễn Đào

 Nguyễn Đắc Ngọc

 Trần Đình Oanh

 Trần Phan Quốc Bảo

 Nguyễn Mậu Duyên

 Lê Thanh An

 Lê Thị Quỳnh Tiên

 Võ Đức Bảo

 Nguyễn Thị Ba Hồng

 Võ Thanh Minh

 Trần Thị Thanh Hương

 Nguyễn Thị Thùy An

 Võ Đăng Huỳnh Anh

 Nguyễn Quang Định

  Phạm Huy Quốc

2021 3,000,000 89.0 Tốt
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Năm 

thực 
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quân 

điểm

Xếp 
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100

Đánh giá hiệu quả điều trị viêm

quanh khớp vai thể đơn thuần

bằng phương pháp điện châm,

thuốc thang, xoa bóp bấm huyệt

kết hợp siêu âm trị liệu tại Bệnh

viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa

Thiên Huế

Bệnh viện Y học

Cổ Truyền

Lê Bá Phước

  Hoàng Thị Mỹ Phương

 Nguyễn Thị Thùy Dương

 Ngô Nguyên Vũ

 Phan Thị Huyền Nghi

 Nguyễn Thị Thanh Hoa

 Võ Thị Thùy Như

 Hoàng Thị Nam

 Lê Hồng Long

 Lê Thị Bé

 Nguyễn Văn Hưng

 Lê Thị Thu Thảo

 Trần Thị Liên

 Bùi Uyên Thi

 Võ Thị Thanh Xuân

 Nguyễn Đức Anh

 Lê Văn Tấn

2020 3,000,000 77.5 Khá

101

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM

SÓC BỆNH NHÂN SAU NHỔ

RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI

MỌC LỆCH TẠI BỆNH VIỆN

RĂNG HÀM MẶT HUẾ NĂM

2021

Bệnh viện Răng

Hàm Mặt

Đặng Thị Kim Nhung

  Trương Quốc Hùng

 Vũ Hùng Dũng

 Dương Đăng Bình An

 Hà Văn Hạ

 Trần Thị Hảo

 Lê Bá Quang

 Lê Thanh Nga

 Lê Thị Minh Lài

 Hồ Thị Trà My

 Đồng Sĩ Ngân

 Nguyễn Hoàng Dạ Hợp

 Đoàn Nguyễn Quỳnh Anh

 Lê Đức Thịnh

 Nguyễn Minh Quân

 Nguyễn Thị Quỳnh Tâm Hoa

 Lê Huy Đài

 Phạm Thị Phương

 Phan Thị Hiếu

 Trần Văn Dũng

 Nguyễn Đăng Dũng

2021 2,500,000 74.5 Khá

Trang 37 / 40



Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 
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Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

102

Đánh giá tình trạng mô nha chu

các răng cối kế cận sau phẫu

thuật nhổ răng khôn hàm dưới

mọc lệch tại Bệnh viện Răng

Hàm Mặt Huế năm 2021

Bệnh viện Răng

Hàm Mặt

Mai Thị Ngọc Nhi

  Trần Văn Dũng

 Vũ Hùng Dũng

 Hà Văn Hạ

 Hồ Thị Trà My

 Nguyễn Văn An Nhơn

 Đoàn Nguyễn Quỳnh Anh

 Nguyễn Thị Phượng

 Trần Thị Kim Phượng

 Lê Thanh Nga

 Dương Đăng Bình An

 Phạm Thị Phương

 Trần Thị Lộc

 Trương Quốc Hùng

 Đồng Sĩ Ngân

 Nguyễn Hoàng Dạ Hợp

 Lê Đức Thịnh

 Lê Thị Ly Nô

 Nguyễn Thị Quỳnh Tâm Hoa

2021 2,500,000 75.5 Khá

103

Nghiên cứu tình trạng mòn răng

và các yếu tố liên quan ở bệnh

nhân tuổi từ 18-60 đến khám tại

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế

năm 2021

Bệnh viện Răng

Hàm Mặt

Nguyễn Hoàng Dạ Hợp

  Lê Đức Thịnh

 Võ Phương Khanh

 Dương Đăng Bình An

 Nguyễn Văn An Nhơn

 Trịnh Nhã Trúc

 Đặng Thị Kim Nhung

 Nguyễn Minh Quân

 Nguyễn Đăng Dũng

 Hồ Thị Ngọc Nga

 Lê Thanh Nga

 Vũ Hùng Dũng

 Lê Bá Quang

 Mai Thị Ngọc Nhi

 Trần Văn Dũng

 Trần Thị Hảo

2021 2,500,000 83.0 Tốt

104

Văn hóa sức khỏe và hành vi

tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức

khỏe của người cao tuổi tại

thành phố Huế năm 2021

Văn phòng Sở Y tế

Nguyễn Mậu Duyên

  Nguyễn Thanh Phong

 Trần Thị Thanh Nga

 Phan Thị Hiếu

 Nguyễn Hoàng Lan

 Trương Như Hải Quý

 Nguyễn Phúc Duy

2021 3,000,000 84.0 Tốt
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(đồng)
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Năm 

thực 
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quân 
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Xếp 
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105

Đánh giá tâm lý bệnh nhân

truớc và sau phẫu thuật tại Bệnh

viện Chấn thương chỉnh hình-

Phẩu thuật tạo hình Huế

Bệnh viện Chấn

thương chỉnh hình-

Phẩu thuật tạo

hình Huế

  Nguyễn Ngoc Khiêm

 Nguyễn Xuân Chiến

 Hồ Thị Chèo

Võ Đăng Huỳnh Anh

 Lê Phan Vĩnh Thịnh

 Lê Văn Khương

 Lê Nguyễn Xuân Chương

 Lê Thị Thùy Vân

 Phan Thị Tuyết Nhi

 Lê Thị Ý Nhi

 Nguyễn Thị Hải Hiền

 Lê Quý Tiến Đat

 Trần Quang Huy

 Nguyễn Đức Thắng

 Dương Vĩnh Linh

 Phạm Tài Vĩnh

2021 72.0 Khá

106
Nghiên cứu xây dựng và thẩm

định quy trình định lượng

Legionella

Trung tâm

KNMPTP

Ngô Thị Tuyết Mai

  Nguyễn Trọng Hiếu

 Nguyễn Phan Đông Anh

 Trần Thị Mi

 Trần Lê Thùy Linh

 Nguyễn Thị Minh Hiếu

 Võ Đức Bảo

 Trần Thị Thanh Thúy

 Hoàng Thu Thủy

 Nguyễn Thanh Hoài Trân

 Lê Minh Đức

 Hà Xuân Cử

 Hồ Thị Vui

 Ngô Thị Thanh Xuân

 Trần Công Dũng

 Thái Thị Hương

 Đặng Thị Minh Hiền

 Đoàn Văn Quang

2021 2,500,000 79.0 Khá
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Kinh phí 

được duyệt

(đồng)

STT Tên đề tài Đơn vị Nhóm thực hiện

Năm 

thực 

hiện

Bình 

quân 

điểm

Xếp 

loại

107

Đặc điểm dịch tễ học hội chứng

cúm qua hệ thống giám sát trọng

điểm và một số yếu tố liên quan

đến tình trạng bệnh nhân khám,

điều trị tại TTYT huyện Phú

Vang năm 2021

TTYT huyện Phú

Vang

Trương Như Sơn

  Nguyễn Minh Hùng

 Đào Thị Kim Anh

 Trần Đại Ái

 Lê Thanh Hà

 Hoàng Trọng Quý

 Hồ Văn Được

 Trương Như Quốc Huy

 Nguyễn Thị Kim Sương

 Phan Thị Kim Chi

 Trương Như Sơn

 Thân Minh Trí

 Trần Đoàn Quốc Long

 Lê Thị Na

 Lê Văn Bình

 Trần Minh Sự

 Hồ Hữu Hoàng

 Đăng Văn Tuấn

2021 2,500,000 85.0 Tốt

108

Thực trạng tư vấn chăm sóc sức

khỏe trong công tác khám bệnh,

chữa bệnh của nhân viên y tế

tuyến xã, thị trấn huyện Phú

Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế năm

2021

TTYT huyện Phú

Vang

Trần Minh Sự

  Đăng Văn Tuấn

 Trần Minh Sự

 Nguyễn Minh Hùng

 Lê Thị Na

 Trương Như Sơn

 Bùi Dũng

 Đào Thị Kim Anh

 Thân Minh Trí

 Nguyễn Thị Minh Trang

 Hồ Văn Được

 Hồ Hữu Hoàng

 Hoàng Trọng Quý

 Đoàn Thị Lộc

2021 2,500,000 83.0 Tốt

109

“Một số yếu tố liên quan đến

kiến thức, thực hành của bà mẹ

có con dưới 15 tuổi bị mắc Sốt

xuất huyết Dengue đến điều trị

tại khoa Truyền nhiễm – Trung

tâm Y tế Phú Lộc trong 2 năm

2020 và 2021”

TTYT huyện Phú

Lộc

Huỳnh Văn Quý

  Trần Thị Việt Ni

 Trần Thị Thảo Nguyên

  Nguyễn Thị Thu

 Trần Thị Ánh Nguyệt

2020 - 

2021
3,000,000 70.5 Khá

TỔNG CỘNG 283,500,000
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